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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch kiện toàn, củng cố

cơ quan tư pháp địa phương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 33/TTr-STP ngày 06/11/2006; đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1794/TTr-SNV ngày 06/12/2006 về việc đề nghị ban hành kế hoạch kiện toàn, củng cố cơ quan tư pháp địa phương; Văn phòng UBND tỉnh đã gửi xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh tại Văn bản số 842/VPUBND-NC ngày 11/12/2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiện toàn, củng cố cơ quan tư pháp địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH

Kiện toàn, củng cố cơ quan tư pháp địa phương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBND

 ngày 16/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai )
––––––––––––

I. Mục đích, ý nghĩa của việc kiện toàn:

Trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp ngày càng được mở rộng, tăng cường trong các lĩnh vực xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật và quản lý các hoạt động tư pháp. Ngày 05/5/2005, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương. 

Xuất phát từ vị trí, vai trò, thực trạng tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp cũng như những yêu cầu mới đặt ra cho công tác tư pháp địa phương trong giai đoạn hiện nay, việc kiện toàn, củng cố cơ quan tư pháp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Sở Tư pháp, phòng Tư pháp, Tư pháp xã là một yêu cầu cần thiết.

II. Nội dung cụ thể:

1. Đối với Sở Tư pháp:

1.1 - Mục tiêu chung phấn đấu đạt được đến năm 2007:

a) Biên chế được giao và thực hiện: 35 người

b) Tổ chức bộ máy:

+ Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

+ Các phòng chuyên môn tham mưu giúp Giám đốc Sở.

- Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 08 người.

Gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 06 chuyên viên

- Phòng phổ biến giáo dục pháp luật: 4 người

Gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 02 chuyên viên.

- Phòng Hành chính Tư pháp (thực hiện quản lý hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp): 05 người.

Gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 03 chuyên viên.

- Phòng Bổ trợ tư pháp: 03 người

Gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 01 chuyên viên.

- Văn phòng Sở: 09 người

Gồm: Chánh Văn phòng, 01 Phó Văn phòng, 01 chuyên viên quản trị mạng, 01 nhân viên văn thư, 01 nhân viên lưu trữ, 01 kế toán, 01 thủ quỹ, 02 lái xe.

- Thanh tra Sở: 03 người

Gồm: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, 01 Thanh tra viên

c) Các ngạch công chức: 06 chuyên viên chính, 24 chuyên viên, 02 cán sự, 01 kế toán viên, 02 lái xe.

d) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
Trên Đại học: 03, Đại học Luật và Đại học khác: 26, Cử nhân tin học: 02, Trung học chuyên nghiệp: 02.

đ) Trình độ lý luận chính trị:

  Cử nhân: 03, Cao cấp: 02, Trung cấp: 24

e) Bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước: 

Ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính: 08, ngạch chuyên viên: 21, ngạch cán sự: 02

f) Trình độ ngoại ngữ:

Anh văn: Cử nhân: 02, Chứng chỉ C: 02, Chứng chỉ B: 18, Chứng chỉ A: 11.

g) Trình độ tin học:

Cử nhân: 02, Trung cấp: 01, Tin học văn phòng, quản lý: 30

1.2 - Các giải pháp thực hiện:

- Quy định nhiệm vụ các phòng chuyên môn, quy định rõ chức trách của từng công chức, xác định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu về kết quả, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ. 

- Tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, công chức:

- Việc tuyển dụng công chức xuất phát từ nhu cầu công việc, vị trí công tác, chức danh công chức còn thiếu của các phòng chuyên môn. Người được tuyển dụng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức cần bổ sung và phải qua kỳ thi tuyển. Từ đó việc sử dụng công chức khi bổ nhiệm vào ngạch phát huy được hiệu quả công tác, khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu. Đến năm 2007 tuyển dụng bổ sung đủ 35 biên chế được giao.

- Xây dựng và thực hiện các quy trình làm việc hiệu quả, khoa học, đơn giản, thuận tiện cho nhân dân. Đối với các công việc có liên quan đến công dân, thực hiện công khai các quy trình, thủ tục, thời gian, mức lệ phí; theo dõi, đánh giá sự đáp ứng yêu cầu đối với công dân trong công việc thông qua ý kiến phản hồi 

của công dân. Quy định cụ thể số lượng công chức, chức danh công chức và phân công nhiệm vụ của từng chức danh trong từng phòng nghiệp vụ để làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, nâng ngạch, đánh giá cán bộ công chức hàng năm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

- Quy hoạch cán bộ dự nguồn Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng, Phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều hành, quản lý khi được bổ nhiệm.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức:

( Về chuyên môn, nghiệp vụ:

Cử 02 công chức dự thi Cao học Luật vào năm 2007.

Các công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hộ tịch, phổ biến giáo dục pháp luật, thanh tra được cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ Tư pháp tổ chức hàng năm nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực đạt hiệu quả cao trong công tác.

( Về bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước:

Công chức ngạch chuyên viên, sau khi tuyển dụng được cử đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước do tỉnh tổ chức hàng năm.

( Về tin học:

Cán bộ, công chức từ ngạch cán sự trở lên đều qua lớp đào tạo tin học văn phòng, tin học quản lý và được trang bị máy vi tính để sử dụng mạng nội bộ đã được trang bị trong trụ sở nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn.

( Về ngoại ngữ:

Đối với cán bộ lãnh đạo được cử đi học lớp Anh văn giao tiếp do tỉnh tổ chức. Đối với công chức ngạch chuyên viên, tùy theo yêu cầu công việc đảm nhiệm của công chức, Sở có kế hoạch đào tạo trình độ ngoại ngữ cho phù hợp. Đối với công chức ngạch cán sự, trình độ tương đương chứng chỉ A.

( Về trình độ lý luận chính trị: 

Công chức giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn và dự nguồn được cử đi học lớp Cao cấp Chính trị do tỉnh tổ chức hàng năm.

- Trang bị phương tiện làm việc cho công chức, mỗi người một máy vi tính để ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn theo Quyết định số 107/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Tóm lại đến năm 2007 đội ngũ công chức Sở Tư pháp đáp ứng yêu cầu công việc và tiêu chuẩn chức danh, ngạch công chức về: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước.

2. Đối với phòng Tư pháp:

1.1 - Mục tiêu chung phấn đấu đạt được đến năm 2007:

- Bổ sung biên chế cho các phòng Tư pháp đủ đáp ứng yêu cầu công việc:

* Đối với phòng Tư pháp các huyện: Từ 6 đến 7 biên chế 

* Đối với phòng Tư pháp thị xã Long Khánh: 8 biên chế

* Đối với phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa: 10 biên chế

- Tổ chức bộ máy phòng Tư pháp gồm:

Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và có ít nhất 05 công chức chuyên môn để bảo đảm đủ lực lượng triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Các công chức chuyên môn được giao nhiệm vụ cụ thể từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng phần việc được phân công, để nâng cao năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1.2. Các giải pháp thực hiện:

- Quy hoạch cán bộ dự nguồn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều hành, quản lý khi bổ nhiệm.

- Xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động phòng Tư pháp trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành. Trong đó quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác.

- Tiêu chuẩn tuyển dụng, bố trí, sắp xếp công chức:

* Đối với các phòng Tư pháp còn thiếu biên chế, tuyển dụng công chức có trình độ Đại học Luật để bổ sung các chức danh còn thiếu. Ngoại trừ các huyện có khó khăn về nguồn cán bộ thì có thể tuyển dụng người có trình độ Trung cấp Luật.

* Bố trí, sắp xếp công chức hiện có của phòng Tư pháp theo yêu cầu công việc và nghiệp vụ chuyên môn, tránh chồng chéo nhiệm vụ vừa thừa vừa thiếu. Công chức chuyên môn được phân công làm việc ổn định để có tích lũy kinh nghiệm tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực:

+ Hàng năm Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức giữ chức vụ Trưởng, Phó phòng thuộc phòng Tư pháp cấp huyện để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực có khả năng chỉ đạo và hướng dẫn cho nhân viên trong phòng làm việc có hiệu quả cao. Tổ chức một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp huyện về xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật…

+ Huyện tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học cho công chức tư pháp và cử công chức đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và lý luận chính trị đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, bậc.

- Xây dựng và thực hiện các quy trình làm việc hiệu quả, khoa học, đơn giản, thuận tiện cho nhân dân. Đối với các công việc có liên quan đến công dân, thực hiện công khai các quy trình, thủ tục, thời gian, mức lệ phí thực hiện. 

- Trang bị máy vi tính cho cán bộ tư pháp phục vụ công tác chuyên môn, nguồn kinh phí đầu tư tại địa phương.

3. Đối với Tư pháp xã, phường, thị trấn

1.1. Mục tiêu chung phấn đấu đạt được đến năm 2007:

Đối với xã, phường, thị trấn được bố trí thêm định suất cán bộ, công chức tăng theo số dân đạt từ 20 đến 25 định suất thì ưu tiên bố trí thêm 01 định suất trong số định suất cán bộ, công chức tăng thêm làm công chức Tư pháp – Hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP; Nghị định số 121/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ.

Đồng thời kiện toàn Ban Tư pháp xã để phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp xã. Ban Tư pháp có từ 5 đến 7 thành viên gồm:

Trưởng Ban là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch và các thành viên kiêm nhiệm khác là đại diện của Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… do UBND xã quyết định.

1.2. Các giải pháp thực hiện:

- Xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tư pháp trình UBND xã ban hành, quy định cụ thể về nhiệm vụ quyền hạn chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Tư pháp xã.

- Tuyển dụng bổ sung đủ số công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, cần quan tâm trình độ chuyên môn nghiệp vụ khi tuyển dụng, phù hợp với địa bàn của xã, phường, thị trấn.

Tiêu chuẩn tuyển dụng: Về học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông, về chuyên môn có trình độ Trung cấp Luật trở lên và qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trước khi nhận nhiệm vụ chính thức. Đối với các xã thiếu nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn, trước khi tuyển dụng vào làm việc chính thức phải qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và phải chọn người có trình độ học vấn cấp III.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực:

+ Sở Nội vụ chủ trì tổ chức lớp Đại học Luật, Trung cấp Luật tại tỉnh Đồng Nai cho các công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn chưa đủ chuẩn về trình độ chuyên môn tham gia dự tuyển;

+ Hàng năm Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch xã và 01 lớp cho công chức Tư pháp - 

Hộ tịch xã mới tuyển dụng về công tác xây dựng văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật, đăng ký và quản lý hộ tịch, hòa giải ở cơ sở nhằm trang bị kiến thức cho công chức Tư pháp - Hộ tịch khi làm nhiệm vụ hạn chế việc thiếu sót trong công tác.

III. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ kế hoạch này, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm triển khai thực hiện các giải pháp kiện toàn tổ chức, cán bộ và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phản ánh về Sở Tư pháp và Sở Nội vụ để xem xét tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.
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